
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1. 
(7,0 
điểm) 
 

          Cho bảng dữ liệu sau: 
Thời gian Sự kiện 

1858 Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam 
1873 Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 
1883 Hiệp ước Hắc – măng 
1884 Hiệp ước Pa-tơ-nốt 
7/1885 Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi 

xuống chiếu Cần Vương 
1883 - 
1892 

Khởi nghĩa Bãi Sậy 

1885 - 
1896 

Khởi nghĩa Hương Khê 

1884 - 
1913 

Khởi nghĩa Yên Thế 

a. Vì sao năm 1858 Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc 
tấn công xâm lược Việt Nam? 
b. Từ bảng dữ liệu trên hãy xác định những sự kiện thuộc phong trào 
Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX? 
c.Nêu đặc điểm của phong trào và giải thích tại sao phong trào yêu 
nước cuối thế kỉ XIX lại thất bại? 

 

a. Năm 1858 Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn 
công xâm lược Việt Nam, vì: 

 

- Đà Nẵng là một vị trí chiến lược quan trọng, cách Huế 100 km, 
nếu chiếm được sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế 
hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. Đà Nẵng là một hải 
cảng sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng, lại nằm trên 
đường thiên lý Bắc - Nam. 

0.5 

- Ở  Đà Nẵng  có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và một số gián 
điệp đội lốt thầy tu hoạt động từ trước làm hậu thuẫn. Dụng ý của 
Pháp là sau khi chiếm được Đà Nẵng, sẽ tiến thẳng ra Huế, buộc 
triều đình Huế đầu hàng. 

0.5 

- Hậu phương Đà Nẵng là đồng bằng Nam – Ngãi có thể lợi dụng để 
thực hiện âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

0.5 

b. Những sự kiện thuộc phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế 
kỉ XIX: 

 

Thời gian Sự kiện 1.5 



7/1885 Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi 
xuống chiếu Cần Vương 

1883 - 1892 Khởi nghĩa Bãi Sậy 
1885 - 1896 Khởi nghĩa Hương Khê 

 

  
c. Đặc điểm của phong trào và giải thích tại sao phong trào yêu nước 
cuối thế kỉ XIX lại thất bại 

 

- Đặc điểm: 
+ Phạm vi hoạt động: rộng lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ 
yếu à Trung Kì và Bắc Kì, về sau chuyển về vùng trung du và miền 
núi 
+ Lãnh đạo: gồm văn thân, sĩ phu yêu nước 
+ Mục tiêu chung: đánh Pháp giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ 
quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến 
+ Lực lượng tham gia: các văn thân, sĩ phu yêu nước và nông dân, 
đồng thời có các tộc người thiểu số 
+ Hình thức đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang 
+ Kết quả: Phong trào kéo dài hơn 10 năm gây cho Pháp nhiều thiệt 
hại nhưng cuối cùng đều thất bại 
+ Tính chất: là phong trào yêu nước mang tính chất khuynh hướng ý 
thức hệ phong kiến 

 
0.25 
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- Giải thích: 
+ Văn thân, sĩ phu còn chịu nhiều ảnh hưởng của ý thức hệ phong 
kiến, đường lối đấu tranh chưa đúng đắn 
+ Khẩu hiệu Cần Vương chỉ đáp ứng được một phần nhỏ yêu cầu 
của nhân dân còn về cơ bản chưa giải quyết triệt để yêu cầu khách 
quan của sự tiến bộ xã hội vì thế sức hấp dẫn của khẩu hiệu này đối 
với nông dân bị hạn chế 
+ Do sự chênh lệch lực lượng cũng như vũ khí giữa ta và Pháp 
+ Các cuộc khởi nghĩa nổ ra còn rời rạc không có sự thống nhất nên 
dễ bị quân Pháp đàn áp 

 
0.5 
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Câu 2. 
(5,0 
điểm) 
 

        Phân tích những chuyển biến về xã hội của Việt Nam dưới tác 
động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp? Những 
mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì? 

 

a. Những chuyển biến về xã hội của Việt Nam dưới tác động của 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

 

- Dưới tác động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân 
Pháp, những giai cấp cũ của xã hội phong kiến có chuyển biến và 
xuất hiện những lực lượng xã hội mới... 

0.5 

- Giai cấp địa chủ: Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ trở nên 
giàu có. Dựa vào thực dân Pháp, họ ra sức chiếm đoạt ruộng đất của 
làng xã, của nông dân. Tuy vậy, một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế 
quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần chống Pháp. 

0.5 



- Giai cấp nông dân: vốn đã khốn khổ bởi nạn thuế khoá, địa tô, phu 
phen, tạp dịch…,lại càng khổ thêm vì nạn cướp đất lập đồn điền, 
dựng nhà máy của thực dân Pháp...là lực lượng to lớn của cách 
mạng… 

0.5 

- Lực lượng xã hội mới: Giai cấp công nhân, làm việc trong hầm 
mỏ, đồn điền, xí nghiệp công nghiệp, công trường, các ngành giao 
thông...Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX còn non trẻ, 
mục tiêu đấu tranh chống Pháp chủ yếu đòi mục tiêu về kinh tế… 

0.75 

- Tầng lớp tư sản: Những người làm trung gian, đại lý tiêu thụ, cung 
ứng nguyên vật liệu...một số sĩ phu chịu ảnh hưởng của ảnh hưởng 
tư sản từ Trung Quốc, Nhật Bản, đã đứng ra lập các hiệu buôn, cơ sở 
sản xuất. Đó chính là những lớp nguời đầu tiên của giai cấp tư sản 
Việt Nam. 

0.5 

- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: Thành phần phức tạp gồm những 
tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ công. Số viên 
chức làm việc trong các công sở hoặc cơ sở tư nhân như nhà báo, 
nhà giáo, học sinh, sinh viên...cũng là lực lượng quan trọng thuộc 
tầng lớp này. 

0.5 

Như vậy, sự  chuyển biến về xã hội  đã tạo những điều kiện bên trong 
cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới đầu thế kỷ 
XX ở nước ta. 

0.75 

b. Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam: có hai mâu 
thuẫn cơ bản là mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân 
Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với  địa chủ phong kiến. 

1.0 

   
Câu 3. 
(4,0 
điểm) 
 

        Ở châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 
70 của thế kỉ XX, có một quốc gia đã vươn lên trở thành cường quốc 
kinh tế lớn thứ hai thế giới, là một trong ba trung tâm kinh tế - tài 
chính của thế giới.  
   a. Đó là nước nào? Nêu nguyên nhân giúp nước này đạt được kì 
tích đó? 
   b. Việt Nam có thể rút ra bài học gì trong quá trình xây dựng đất 
nước hiện nay? 

 

a. Đó là Nhật Bản 0.5 
*Nguyên nhân: 
- Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu. Con 
người Nhật được đào tạo chu đáo: có ý thức tổ chức kỉ luật, được 
trang bị kiến thức và nghiệp vụ; cần cù, tiết kiệm và ý thức cộng 
đồng 
- Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của nhà nước Nhật. 
- Các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt và cạnh 
tranh cao. 
- Áp dụng thành công những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. 

 
0.25 

 
 
 

0.25 
0.25 

 
0.25 

 



- Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1%) nên có điều kiện tập trung đầu 
tư vốn cho kinh tế. 
- Tận dụng tốt yếu tố bên ngoài để phát triển (viện trợ Mỹ, chiến 
tranh Triều Tiên, Việt Nam…). 

0.25 
 

0.25 

b.Bài học cho Việt Nam 
- Phát huy truyền thống yêu nước và những phẩm chất tốt đẹp của 
người Việt Nam: siêng năng, cần cù, sáng tạo… 
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
- Nâng cao hiệu quả quản lí, điều hành kinh tế của nhà nước 
- Phát triển và ứng dựng có hiệu quả các tiến bộ của KHKT vào sản 
xuất… 
- Mở cửa hợp tác quốc tế 
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Câu 4:  
( 4,0 
điểm) 
 

         Về tổ chức Liên Hợp quốc: 
a. Nêu hoàn cảnh và sự thành lập? 
b. Có đúng hay không khi cho rằng: Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, tổ chức Liên hợp quốc ra đời là một thành công lớn trong quan 
hệ quốc tế? 

 

a. Hoàn cảnh và sự thành lập:  
- Hoàn cảnh: 
+ Xuất phát từ quyết định của Hội nghị Ianta là thành lập một tổ 
chức quốc tế để duy bình hòa bình, an ninh thế giới 
+ Đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân thế giới 
- Sự thành lập: Từ 25/4 đến 26/6/1945, hội nghị đại biểu 50 nước 
họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua bản Hiến chương tuyên bố 
thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Ngày 24/10/1945, bản Hiến 
chương chính thức có hiệu lực. Trụ sở của LHQ đóng tại New york 
(Mĩ) 

 
0.5 

 
0.5 
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b. Có đúng hay không khi cho rằng: Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, tổ chức Liên hợp quốc ra đời là một thành công lớn trong quan 
hệ quốc tế? 

 

- Đúng.... 0.5 
- Tổ chức Liên hợp quốc ra đời nêu rõ mục đích hoạt động là duy trì 
hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan ệ hữu nghị  hợp tác 
giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ 
sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân 
tộc. 

0.75 

- Trong hơn nửa thế kỉ, Liên hợp quốc trở thành một diễn đàn  quốc 
tế vừa  vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì  hòa bình an ninh thế 
giới, ngăn chặn được chiến tranh hạt nhân và nguy cơ chiến tranh 
thế giới thứ ba…  Do đó, có thể nói đây là thành công lớn trong 
quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

0.75 

   



 


